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LỜI NÓI ĐÀU

Nhà nước ta quàn lý nền kinh tế - xã hội bằng pháp luật, quy hoạch, kế hoạch và các 
công cu điều tiết trên cơ sờ tôn trọng các quy luật thị trường. Trong hệ thống pháp luật, 
Luật X i lý vi phạm  hành chính được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3, ngày 20/6/2012 là 
m ột trong các đạo luật có tầm quan trọng đặc biệt. Trên cơ sờ đó, Chính phù, Bộ và ngành 
đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện.

Luật và  các văn bàn hướng dẫn trên là cơ  sờ pháp lý mà mọi cá nhân, đơn vị, ngành 
nghề phải tuân theo đề phòng ngừa, kiềm chế, xư lý nghiêm hành vi vi phạm hành chính 
quy định cùa pháp luật về quản lý nhà nước.

Nhằm cập nhật thông tin, cung cấp kịp thời tài liệu cần thiết về xừ lý vi phạm hành 
chính cho các cá nhân, đơn vị, ngành nghề trên toàn quốc, Nhà xuất bản Lao động Xã hội 
xuất bản bộ sách Hệ thống các quy định mới về xử lý vi phạm hành chính.

Do có nhiều văn bản, để thuận tiện cho người sứ dụng, chúng tôi hệ thống hóa thành
2 tập. Pây là tập ! cùa Bộ sách trên với tiêu đề: H ệ th ố n g  các quy đ ịnh  m ớ i n h ấ t về x ử  ¡ỷ 
vi p h ạ n  hành  ch ín h  trong  các lĩnh  vực th ư ơ n g  mại, thuế, hóa đơn, k ế  toán , kiểm  toán, 
quản I) th ị trường, x â y  dựng, h ả i quan

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phẩn 1: Luật X ứ  lý vi phạm  hành chinh và văn bàn hướng dẫn thi hành

Phần 2: Quy định mới nhất về x ử  lý vi phạm  hành chính trong lĩnh vực thương mại, 
kế  toán, kiếm toán, quản lý tài sản, quán lý thị trưởng

Phần 3: Quy định mcri nhất về xứ  lý vi phạm  hành chinh trong lĩnh vực thuế, hóa  
đơn, xăy  dựng, hải quan

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!
NHÀ XUÁT BẢN
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M ỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu  3

Phần 1
LUẬT X Ử  LÝ VI PH Ạ M  H ÀNH  C H ÍN H  
VÀ VĂN BẢN H Ư Ớ NG  DÁN TH I H ÀNH

1. Luật Xử lý vi phạm hành chính 7

2. Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngàv 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phú về quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

3. Công văn sé 1500/TTg-PL ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Thủ tirớng Chính phủ
về việc đính chính Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về 144
quy định chi tiết một so điều và biện pháp thi hành Luật Xừ lý vi phạm hành chính

Phần 2
QUY ĐỊNH M ỚI NH ẤT VẺ x ử  LÝ V I PHẠM  H ÀNH  C H ÍN H  TRO NG
LĨNH VỤ C  TH Ư Ơ NG  M Ạ I, KÉ T O Á N , K ỈÈM  T O Á N , Q U Ả N  LÝ TÀI

SẢN, Q UẢN LÝ TH Ị TR Ư Ờ N G

4 . Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm  2013 cùa Chính phũ quy
định về xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quàn lý, sử dụng tài sản nhà 147
nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước.

5. Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phù quy
định xứ phạt vi phạm hành chinh trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán 174
hàng  già, hàng  câm  và bảo  vệ q u y ê n  lợi n g ư ờ i tiêu  dùng.

6. Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2013 cùa Chính phủ quy định 
xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiềm toán độc lập.

7. Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm  2013 của Chính phủ quy
định xứ phạt vi phạm hành chính trong tĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 278
dầu mỏ hóa lỏng

8. Thông tư  số 09/2013/TT-BCT 02 tháng 5 năm  2013 cùa Bộ Công thương quy định
ị  ' . . 314vê hoạt động kiêm tra và xử phạt vi phạm hành chính cùa Quàn lý thị trường.

9. Thông tư số 14/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2013 cùa Bộ Tài chính quy 
định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sàn nhà nước
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Phần 3
QUY ĐỊNH  M ỚI NH ÁT VẺ x ử  LÝ VI PH Ạ M  H ÀNH  C H ÍN H  T R O N G  

LĨNH V ự c  THUẾ, HÓA ĐƠN, XÂỸ DựNG, HẢI QUAN

10. Thông tư  số 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm  2013 của Bộ Tài chính quy 345
định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

11. Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phú quy
định về xừ phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành 371
chính thuế

12. Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm  2013 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong 396
lĩnh vực hải quan

13. Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm  2013 cùa Chinh phú quy định
xừ phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sàn; khai ^
thác, sàn xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kĩ thuật; quàn lý 
phát triển nhà và công sở

14. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm  2013 cùa Chính phủ quy định 4
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quàn lý giá, phí, lệ phí, hóa đom
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IỤẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DÃN THI HÀNH



LUẬT
XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sứa đổi, bó 
sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QHI0;

ơuổc hội ban hành Luật Xứ lý vi phạm hành chính.

Phần thứ nhất 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Diều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về xứ phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chinh.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
. Vi phạm hành chinh là hành vi có lỗi đo cá nhân, tồ chức thực hiện, vi phạm quy định của 

pháp liật về quàn lý nhà nước mà không phài là tội phạm và theo quy định cùa pháp luật phái bị xử 
phạt vi phạm hành chính.

2. Xứ phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xù 
phạt, tiện pháp khắc phục hậu quà đối với cá nhân, tồ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính 
theo qiy định cùa pháp luật về xù phạt vi phạm hành chính.

5. Biện pháp xứ  lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật 
về an linh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, 
phườnị, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sờ giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc.

1. Biện pháp thay thể xử  lý vi phạm hành chính là biện pháp mang tính giáo dục được áp 
dụng iế thay thế cho hình thức xử phạt vi phạm hành chính hoặc biện pháp xử lý hành chính đối 
với ngròri chưa thành niên vi phạm hành chính, bao gồm biện pháp nhắc nhở và biện pháp quán lý 
tại giađình.

5. Tài phạm  là việc cá nhân, tổ chức đã bị xù lý vi phạm hành chinh nhung chưa hết thời hạn 
được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, kề từ ngày chấp hành xong quyết định xừ phạt, quyết 
định áí dụng biện pháp xừ lý hành chính hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định này mà 
lại thự: hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử lý.

6. Vi phạm hành chinh nhiều lần là trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm 
hành thính mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính này nhưng chưa bị xử lý và chưa 
hết thri hiệu xử lý.

7. Vi phạm hành chính có tổ chức là trường hợp cá nhân, tổ chức càu kết với cá nhân, tổ 
chức Hiác để cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

8. Giấy phép, chúng chi hành nghề là giấy tờ do cơ quan nhà nựớc, người có thẩm quyền cấp 
cho CÉ nhân, tồ chức theo quy định cùa pháp luật để cá nhân, tổ chức đó kinh doanh, hoạt động, 
hành Ìghề hoặc sừ dụng công cụ, phương tiện. Giấy phép, chứng chì hành nghề không bao gồm 
giấy ciứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chi gẳn với nhân thân người được cấp không có mục 
đích CIO phép hành nghề.



9, C hỗ ở  là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ơ thuộc 
quyền sở hữu cùa công dân hoặc được cơ quan, tồ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ 
theo quy định cua pháp luật.

10. Tù chức là cơ quan nhà nước, tô chức chính trị, tô chức chính trị - xã hội, tô chức chính 
trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tô chức kinh tế, đơn vị vũ trang 
nhân dân và tô chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

1 I . Tình thê câp thiêt là tình thê của cá nhân, tô chức vì muốn tránh một nguy cơ đang thực 
tê đe dọa lợi ích cua Nhà nước, của tô chức, quyền, lợi ích chính đáng cua mình hoặc của người 
khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhò hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

12. Phòng vệ chính đảng  là hành vi của cá nhân vì báo vệ lợi ích cua Nhà nước, của tỏ chức, 
bao vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người kliác mà chống trả lại một cách cần thiết 
người đang có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích nói trên.

13. Sự kiện bất ngờ  là sự kiện mà cá nhân, tồ chức không thế thấy trước hoặc không buộc 
phải thấy trước hậu quả của hành vi nguy hại cho xã hội do mình gây ra.

14. S ự  kiện  bấ t khả kháng  là sự kiện xảy  ra một cách khách quan không thể lường 
trước được và kliông thế khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần th iế t và khá 
năng cho phép.

15. Người không củ năng lực trách nhiệm hành chính là người thực hiện hành vi vi phạm 
hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức 
hoặc kha năng điều khiên hành vi của mình.

16. Người nghiện ma tủy  là người sứ dụng chất ma túy, thuốc gày nghiện, thuốc hướng thần 
và bị lệ thuộc vào các chất này.

17. Người đại diện hợp pháp  bao gồm cha mẹ hoặc người giám hộ, luật sư, trợ giúp viên 
pháp lý.

Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính
1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

a) Mọi vi phạm hành chinh phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phái bị xư lý nghiêm 
minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khăc phục theo đúng quy định cùa 
pháp iuật;

b) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, 
đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;

c) Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quà vi phạm, đối 
tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

Một hành vi vi phạm hành chính chi bị xử phạt một lần.

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị 
xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chinh nhiều lần 
thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;

đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, 
tổ chức bị xứ phạt có quyên tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình 
không vi phạm hành chính;
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e) )ồi với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 
lần mức hạt tiền đối với cá nhân.

2. Iguyên tắc áp dụng các biện pháp xừ lỷ hành chinh bao gồm:

a) á nhãn chi bị áp dụng biện pháp xừ lý hành chinh nếu thuộc một trong các đối tượng quy 
định tại ac điều 90, 92, 94 vá 96 cùa Luật này;

by iệc  áp dụng các biện pháp xứ lý hành chính phài được tiến hành theo quy định tại điểm b 
khoản 1 liều này;

c)/iệc quyết định thời hạn áp dụng biện pháp xứ lý hành chính phải căn cứ vào tinh cliấ| 
mức độ, ậu quá vi phạm, nhân thân người vi phạm và tinh tiết giám nhẹ, tinh tiết tăng nặng-

d)'lgười có thẩm quyền áp dụng biện pháp xứ lý hành chính có trách nhiệm chứng minh vj 
phạm hàh chính. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xừ lý hành chính có quyền tụ mình hoặc thông qua 
người đạdiện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính.

Điu 4. Thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quàn 
lý nhà nức và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Cà cứ quy định của Luật này, Chính phú quy định hành vi vi phạm hành chinh; hinh thúc 
xứ phạt, nức xừ phạt, biện pháp khắc phục hậu quà đối với từng hành vi vi phạm hành chính thấr.T 
quyền XI phạt, mức phạt tiền cụ thề theo tùng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với V| 
phạm hàh chính trong từng lĩnh vực quán lý nhà nước; chế độ áp dụng các biện pháp xứ lý hàm 
chính và|uy định mầu biên bản, mầu quyết định sử dụng trong xù phạt vi phạm hành chính.

Điu 5. Đối tưựng bị xử lý vi phạm hành chính
1. .'ác đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:
a)Người từ đù 14 tuổi đến dưới 16 tuồi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạn, 

hành ctoih do cố ý; người từ đù 16 tuổi trờ lèn bị xừ phạt vi phạm hành chính về mọi vj 
phạm hah chính.

Nuời thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Cóng an nhân dân vi phạm hành chính thi b| 
xử lý nhr đối với công dân khác; trường hợp cần áp dụng hình thức phạt tước quyền sử dụnj 
g iấy  phổ , chử lỉg  ch i h àn h  ug liè  liuặc  đ ỉn h  chi h o ạ t đ ộ n g  cỏ  th ờ i hạn  liôn  q u an  đcn  q u ổ c  pIK)I1
an ninh hì người xứ phạt đề nghị cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhàn dân Cs
thẩm quen xử lý;

b)rố chức bị xừ phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra;

c'¡Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thồ, vùng tiếp giá> 
lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa cùa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trên tàu ay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xứ phạt vi phan 
hành chih theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộnj 
hoà xã hi chú nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

2.0ỐÍ tượng bị áp dụng biện pháp xừ lý hành chính là cá nhân được quy định tại các điều 90 
92, 94 V 96 cùa Luật này.

Cc biện pháp xử lý hành chinh không áp dụng đối với người nước ngoài.

Đ:u 6. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính
1 Thời hiệu xứ phạt vi phạm hành chinh được quy định như sau:
a)rhời hiệu xừ phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau:
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